
Ngày thi: 15/5/2016 (Chủ nhật)

STT Họ tên Ngày sinh Trường/Đối tượng
Tỉnh/

Thành phố
Môn thi Giờ thi Phòng thi Địa điểm thi

1 Lê Hoàng Tùng 24-Aug-94 ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

2 Trần Thị Như Quỳnh 07-Oct-94 ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

3 Trần Thị Ngọc Ánh 21-Nov-97 ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

4 Nguyễn Mạnh Duy 18-Oct-94 ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

5 Lê Phương Thanh 05-May-97 ĐHNT Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

6 Trần Duy Đức 28-Feb-96 ĐHSPHN Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

7 Triệu Thị Minh  Thúy 14-Aug-97 Thí sinh tự do - Học viện ANND Hà Nội Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

8 Nguyễn Đình  Chung 16-Mar-97 Thí sinh tự do - Học viện ANND Hà Nội Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

9 Phạm Đức Mạnh 03-Oct-94 Học viện Ngân hàng Hà Nội Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

10 Bùi Anh Tú 25-Apr-97 HVANND Hà Nội Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

11 Lăng Văn Dành 21-Apr-95 HVANND Hà Nội Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

12 Đinh Ngọc Hào 01-Jan-95 HVANND Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

13 Nguyễn Thị Mai Anh 19-Nov-99 PTLC Vinschool Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

14 Nguyễn Duy Tuấn 17-Mar-02 THCS Lê Văn Thiêm Hà Tĩnh Microsoft PowerPoint 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

15 Phạm Đàm Minh Trang 04-Oct-02 THCS Nguyễn Siêu Hà Nội Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

16 Hoàng Trọng Nghĩa 27-Aug-98 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Hà Nội Microsoft Excel 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

17 Phùng Thị Mai Phương 08-Nov-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Poưer Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

18 Nguyễn Hồng Loan 26-Jun-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

19 Nguyễn Thị Như  Ngọc 19-Jun-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

20 Vũ Thị Thu Phương 05-Jun-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

21 Vũ Thị Thùy Dung 05-Jun-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

22 Trần Thị Thục Hoài 25-Dec-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

23 Vũ Thị Thanh Nhàn 17-May-95 Thí sinh tự do - Trường ĐH KT & QTKD Thái Nguyên Thái Nguyên Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

24 Phùng Đức Hoàng 10-Apr-95 Thí sinh tự do - Trường ĐH KT & QTKD Thái Nguyên Thái Nguyên Microsoft Word 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Địa điểm thi: Học viện Ngân Hàng

                        12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

LỊCH THI VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI - MOSWC 2016

Chú ý:

- Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kết quả nhanh nhất bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + F sau đó gõ Họ và tên hoặc Trường của mình vào ô 

thoại để tìm kiếm



25 Nguyễn Trần Tuấn Minh 19-Feb-02 Thí sinh tự do - Trường PTLC Vinschool Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

26 Trần Minh Nhật 23-Feb-00
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

27 Vũ Duy Anh 21-Mar-98
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

28 Nguyễn Mai Lương 28-Apr-00
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

29 Trương Minh Trí 04-May-00
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

30 Nguyễn Hùng Minh 15-Sep-00
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

31 Trịnh Đức Quang 08-Nov-99
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2010 8:00-11:00 Phòng 203 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

32 Đỗ Minh Phong 30-Jun-96 ĐH GTVT Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

33 Đinh Tiến Đạt 27-Jul-97 ĐHNT Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

34 Đỗ Phương Linh 22-Jan-02 THCS Hùng Vương Vĩnh Phúc Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

35 Trần Tùng Chi 07-Nov-02 THCS Hùng Vương Vĩnh Phúc Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

36 Ngô Tiến Tấn 08-Nov-00 THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

37 Đỗ Minh Quân 09-Feb-00 THPT Nguyễn Siêu Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

38 Vi Minh Nghĩa 18-Jul-98 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

39 Đặng Sơn  Dương 19-Jul-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

40 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 08-Dec-02 Thí sinh tự do - Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

41 Hoàng Đình Tuấn 23-Jan-96 ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

42 Phùng Quang Huy 17-Sep-95 ĐHNT Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

43 Nguyễn Tử Khánh Duy 12-Apr-00 ĐHSPHN Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

44 Nguyễn Thị Khánh Huyền 27-Mar-95 Học viện Ngân hàng Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

45 Đinh Công Minh 21-Oct-95 HVANND Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

46 Phạm Hồng Hải 17-Aug-00 THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

47 Phạm Quang Hưng 08-May-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

48 Nguyễn Phương Anh 14-Jul-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

49 Lương Gia Huy 19-Oct-01 Thí sinh tự do - Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

50 Dương Gia Khánh 15-Jun-99 Thí sinh tự do - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

51 Vi Minh Hiếu 18-Jul-98
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

52 Nguyễn Bá Trọng Đại 25-Jan-00
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Power Point 2013 8:00-12:00 Phòng 204 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

53 Trương Hồng Ngọc 05-Sep-95 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

54 Nguyễn Thị Minh Châu 26-Apr-97 ĐHNT Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

55 Trần Chí Kiên 28-Oct-95 Học viện Ngân hàng Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

56 Lê Công Minh 19-Jul-96 Học viện Ngân hàng Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

57 Trần Thị Lan Hương 16-Aug-00 THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 



58 Lê Quý Đức 05-Sep-98 THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

59 Đặng Thái Sơn 10-Nov-97 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

60 Hoàng Hương  Ly 29-Sep-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

61 Đỗ Thị Hương Hà 21-Dec-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

62 Phạm Thúy  Quỳnh 23-Jan-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

63 Nguyễn Diệp Anh 01-Sep-97 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

64 Phan Thủy Chi 21-May-97 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

65 Nguyễn Mạnh Tuân 19-Nov-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

66 Trần Thị  Giang 18-Nov-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

67 Trần Thị Thu Hà 06-Oct-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

68 Trần Thị Mai Anh 10-May-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

69 Phạm Minh Hiếu 30-Sep-97 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

70 Nguyễn Hà Thành Luân 04-Oct-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

71 Nguyễn Thảo Trang 08-May-01 Thí sinh tự do - Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

72 Lại Thế Hà 23-Apr-99 Trường THPT FPT Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

73 Hoàng Sơn Tùng 08-Aug-99 Thí sinh tự do - Trường THPT Nguyễn Gia Thiều Hà Nội Microsoft Word 2013 8:00-12:00 Phòng 304 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

74 Đoàn Thị Khánh Linh 12-Dec-94 Đại học Thương Mại Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

75 Trần Việt Anh 27-Oct-00 ĐHSPHN Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

76 Trần Phương Lan 24-Sep-96 Học viện Ngân hàng Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

77 Nguyễn Quang Nguyên 27-Feb-03 Thí sinh tự do - THCS&THPT Nguyễn Siêu Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

78 Nguyễn Tuyết  Hà 10-Aug-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

79 Đặng Anh Tú 17-Aug-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

80 Đinh Phạm Quỳnh Mai 25-Apr-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

81 Trần Thị Mỹ Linh 19-Oct-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

82 Bùi Thị Vi 26-Sep-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

83 Bùi Thị Thu Huyền 17-Mar-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

84 Vũ Ngọc Mai 19-Oct-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

85 Trịnh Quỳnh Linh 23-Jan-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

86 Đặng Hương Ly 07-Dec-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

87 Nguyễn Kim Phú 18-Aug-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

88 Dương Mạnh Hà 07-Nov-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

89 Hoàng Thị Thu Thanh 01-Mar-96 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

90 Trần Thùy Dương 04-Mar-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

91 Đỗ Thị Minh Hòa 27-Aug-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

92 Đinh Văn Quý 03-Jan-95 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

93 Đào Thị Yến 28-Aug-94 Thí sinh tự do - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

94 Đặng Yến Nhi 31-Oct-00
Thí sinh tự do - Trường THPT Phan Huy Chú - Đống 

Đa
Hà Nội Microsoft Excel 2013 8:00-12:00 Phòng 404 Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 


